
Phụ lục:

(Kèm theo Thông báo số: 71 /TB-STC ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Ký hiệu Cách tính
Thành tiền chưa

bao gồm thuế
GTGT (03 năm)

Thuế GTGT
Thành tiền đã bao
gồm thuế GTGT

(03 năm)

1 Chi phí dịch vụ Gdv Bảng 3.1 8.920.920.000 892.092.000 9.813.012.000

2 Chi phí Quản trị, vận hành dịch vụ Gv Bảng 3.2 955.456.560 95.545.656 1.051.002.216

3 Chi phí Bảo trì, xử lý sự cố khắc phục lỗi phát
sinh dịch vụ Gbt Bảng 3.3 15.046.560 1.504.656 16.551.216

4 Chi phí khác GkGk = Gđt + Ght + Gk1+ Gk2 1.487.916.276 148.791.628 1.636.314.903

4.1 Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ Gđt Bảng 3.4 3.930.000 3.930.000

4.2 Chi phí thuê hạ tầng kỹ thuật Ght Bảng 3.5 509.692.000 50.969.200 560.661.200

4.3 Chi phí thuê 02 đường truyền Internet tốc độ
200Mb Gk1 Theo báo giá thị

trường 36.000.000 3.600.000 39.600.000

4.4 Chi phí thuê 01 kênh truyền Metronet tốc độ
5Mb nối về tổng cục Hải Quan Gk2 Theo báo giá thị

trường 279.061.200 27.906.120 306.967.320

4.5 Chi phí thuê 16 kênh truyền FTTH tốc độ
100Mbps cho: Gk3 Theo báo giá thị

trường 316.800.000 31.680.000 348.480.000
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+ Cửa khẩu Tân Thanh ( 04 kênh truyền), 0 0

+ Cửa khẩu Hữ Nghị ( 09 kênh truyền ), 0 0

+ Sở Thông tin và truyền thông (03 kênh
truyền) 0 0

4.6

Chi phí thuê 04 kênh truyền MegaWan FE
5Mbps cho hệ thống đọc thẻ để kết nối các bộ
điều khiển trung tâm về máy chủ CKS bao
gồm:

Gk4 Theo báo giá thị
trường 116.509.091 11.650.909 128.160.000

+ Cửa khẩu Tân Thanh ( 02 kênh truyền), 0 0

+ Cửa khẩu Hữ Nghị ( 02 kênh truyền ), 0 0

4.7
Chi phí thuê 01 kênh truyền MegaWan FE
10Mbps cho hệ thống đọc thẻ tại trung tâm -
Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lạng Sơn

Gk5 Theo báo giá thị
trường 54.032.727 5.403.273 59.436.000

4.8 Chi phí thuê 04 kênh dự phòng MegaWan
3G/4G cho hệ thống đọc thẻ bao gồm: Gk6 Theo báo giá thị

trường 65.454.545 6.545.455 72.000.000

+ Cửa khẩu Tân Thanh ( 02 kênh truyền), 0 0

+ Cửa khẩu Hữ Nghị ( 02 kênh truyền ), 0 0

4.9 Chi phí dịch vụ tin nhắn SMS Branname Gk7 Bảng 3.6 106.436.712 10.643.671 117.080.383

STT Nội dung Ký hiệu Cách tính
Thành tiền chưa

bao gồm thuế
GTGT (03 năm)

Thuế GTGT
Thành tiền đã bao
gồm thuế GTGT

(03 năm)
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Tổng cộng Gt
Gₜ= Gdv + Gv +

Gbt + Gk
11.379.339.396 1.137.933.940 12.516.880.335

STT Nội dung Ký hiệu Cách tính
Thành tiền chưa

bao gồm thuế
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Thuế GTGT
Thành tiền đã bao
gồm thuế GTGT

(03 năm)
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